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1. Đặt vấn đề
Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin

học hóa, là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện
của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và
phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.
Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm
chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo
ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn
có. Chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng đối với sự
phát triển của mọi tổ chức. Có thể liệt kê một số vai
trò nổi bật của chuyển đổi số như: Duy trì tính cạnh
tranh của tổ chức, tăng cường liên kết giữa các đơn
vị trong tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và
giảm chi phí... Trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là
giáo dục đại học, áp dụng chuyển đổi số trong các
hoạt động là một trong những yêu cầu cần thiết, để
theo kịp với xu thế phát triển của xã hội. 

Chất lượng của cơ sở giáo dục đại học là sự đáp
ứng mục tiêu do cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các
yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại
học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và
cả nước. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
là việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận

định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn
bộ các hoạt động của cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó,
kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là hoạt
động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục
đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong kiểm định chất
lượng cơ sở giáo dục, tự đánh giá là quá trình cơ sở
giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về thực
trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào
tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và
các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến
hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện
nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tự đánh
giá đóng vai trò quan trọng, để các cơ sở giáo dục
nắm được mình đang ở đâu trong hệ thông giáo dục
và phải làm gì để hòa nhập vào sự phát triển chung
của hệ thống giáo dục nói riêng và đáp ứng yêu cầu
phát triển xã hội nói chung.

Tự đánh giá chương trình đào tạo bao gồm các
bước sau: Thành lập Hội đồng tự đánh giá; Lập kế
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hoạch tự đánh giá; Thu thập, phân tích và xử lý thông
tin, minh chứng; Viết báo cáo tự đánh giá; Lưu trữ và
sử dụng báo cáo tự đánh giá; Triển khai các hoạt
động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

Trong các bước trên thì quá trình thu thập, phân
tích và xử lý thông tin, minh chứng là nội dung quan
trọng nhất, quyết định quá trình thành công của
công tác tự đánh giá. Các nhóm chuyên trách căn cứ
vào các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất
lượng chương trình đào tạo, Hội đồng tự đánh giá
phân công cụ thể cho các thành viên của Hội đồng
chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, phân tích và xử lý
thông tin và minh chứng trước khi tiến hành viết báo
cáo tự đánh giá. Trong quá trình thu thập thông tin
và minh chứng, phải chỉ rõ nguồn gốc của chúng. Có
biện pháp bảo vệ, lưu trữ các thông tin, minh chứng,
kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc của các
thông tin và minh chứng thu được. Khuyến khích sử
dụng công nghệ thông tin để số hóa các minh
chứng, tạo thuận tiện cho việc lưu trữ và đối chiếu
khi cần thiết.

Để xây dựng được một báo cáo tự đánh giá đảm
bảo đầu đủ nội dung, đáp ứng được yêu cầu của
một báo cáo khoa học thì báo cáo tự đánh giá
chương trình đào tạo được trình bày một cách
ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ về các hoạt
động của chương trình đào tạo, chỉ ra những điểm
mạnh, những tồn tại, khó khăn và kiến nghị các giải
pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời
hạn hoàn thành, thời gian tiến hành đợt tự đánh
giá tiếp theo.

Trong báo cáo, kết quả tự đánh giá chương trình
đào tạo được trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Trong mỗi
tiêu chuẩn, trình bày lần lượt theo từng tiêu chí. Đối
với mỗi tiêu chí phải viết đầy đủ 5 phần: mô tả và
phân tích các hoạt động của chương trình đào tạo
liên quan đến tiêu chí, kèm theo các thông tin, minh
chứng; điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy;
những tồn tại; kế hoạch hành động; tự đánh giá mức
độ đạt được của tiêu chí.

Chuyển đổi số trong tự đánh giá chất lượng là
quá trình khi áp dụng công nghệ thông tin hiện đại
vào quá trình tự đánh giá chất lượng của các đơn vị.

Sự đổi mới này với mục đích nhằm tích hợp giữa
công nghệ và cả dịch vụ, bảo mật nhằm thu hẹp
khoảng cách giữa kỹ thuật số. Đồng thời, qua đó
thúc đẩy cùng nhau trải nghiệm quá trình hợp tác,
tương tác và cá nhân hóa.

Để chỉ đạo các hoạt động chuyển đổi số trong
giáo dục, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt
“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm
2025, định hướng đến năm 2030”. 

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, các
ngành đều triển khai các nội dung liên quan đến
chuyển đổi số đối với ngành mình. Ngày 30 tháng 12
năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông
tư 42/2021/TT-BGDĐT quy định về cơ sở dữ liệu
GD&ĐT. 

2. Thực trạng chuyển đổi số trong tự đánh giá
tại Trường Đại học Công đoàn

Trường Đại học Công đoàn đã tiến hành kiểm
định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1 năm 2018,
kiểm định chất lượng 09 chương trình đào tạo trình
độ đại học các ngành năm 2021-2022, hoàn thiện
quá trình triển khai tự đánh giá 05 chương trình đào
tạo trình độ sau đại học và bắt đầu triển khai tự đánh
gia cơ sở giáo dục chu kỳ 2. 

Trải qua 04 đợt triển khai tự đánh giá cơ sở giáo
dục và chương trình đào tạo, quá trình chuyển đổi số
mới chỉ được áp dụng ở hình thức căn bản và sơ khai.
Cụ thể:

- Thực trạng Số hóa quy trình “Thành lập hội đồng
tự đánh giá” và “Xây dựng kế hoạch tự đánh giá”.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám
hiệu Nhà trường triển khai các hoạt động kiểm định
chất lượng cơ sở giáo dục hay chương trình đào tạo,
Phòng Quản lý chất lượng đã triển khai xây dựng
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá và kế
hoạch tự đánh giá. Các hoạt động này được tiến
hành xây dựng trên máy tính cá nhân, được lãnh đạo
Nhà trường ký ban hành và scan gửi các thành viên
trong hội đồng tự đánh giá và lưu tại đơn vị phát
hành là phòng Quản lý chất lượng. 

- Thực trạng Số hóa công tác thu thập, xử lý và
phân tích các minh chứng 

Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng là
một trong những nội dung quan trọng, quyết định
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sự thành công của quá trình tự đánh giá. Tuy nhiên
trong quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 1,
tự đánh giá 09 chương trình đào tạo trình độ đại học
các ngành, do chưa có chủ trương áp dụng hình thức
kiểm định không giấy nên việc áp dụng chuyển đổi
số trong hoạt động này còn lẻ tẻ, chưa mang tính
đồng bộ và toàn diện.

Các đơn vị đầu mối xây dựng báo cáo tự đánh giá
trong quá trình thu thập, xử lý và phân tích các minh
chứng chủ yếu sử dụng hình thức photocopy và đưa
về các hộp minh chứng phục vụ tự đánh giá. Các đơn
vị phụ trách quản lý minh chứng đánh máy, scan và
lưu tại đơn vị mình để các đầu mối sử dụng đến
photo.

Tuy nhiên, sau khi thăm quan học hỏi kình
nghiệm của một số trường đã tiến hành chuyển đổi
số trong quá trình tự đánh giá, đến khi triển khai tự
đánh giá 05 chương trình đào tạo trình độ sau đại
học, Nhà trường đã triển khai đăng ký và áp dụng
kiểm định không giấy. Các đơn vị đầu mối viết báo
cáo trong quá trình thu thập, xử lý và phân tích minh
chứng đã gửi về phòng Quản lý chất lượng để phòng
Scan và đưa lên kho minh chứng chung của tất cả
các ngành đào tạo sau đại học. Việc tiến hành scan
và đưa minh chứng lên kho chung giúp cho quá trình
thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng thuận
tiện và tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc phải tìm
minh chứng bản giấy và photo cho tất cả các ngành
đào tạo. 

- Thực trạng Số hóa công tác viết báo cáo tự đánh
giá và công bố báo cáo tự đánh giá

Viết báo cáo tự đánh giá chỉ áp dụng số hóa bằng
việc các nhóm chuyên trách xây dựng, tổng hợp và
hoàn thiện báo cáo trên máy tính để bàn, máy tính
xách tay của người tham gia viết báo cáo. Các nhóm
chuyên trách và thủ trưởng đơn vị phụ trách nội
dung báo cáo tự đánh giá tổng hợp báo cáo sau khi
các đơn vị đầu mối gửi về, tập hợp lại thành báo cáo
hoàn chỉnh. Trong quá trình viết báo cáo và xây dựng
danh mục minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá,
các nhóm chuyên trách sử dụng ứng dụng Word và
Excel của bộ Microsoft Office.

- Thực trạng Số hóa các hoạt động sau khi hoàn
thành báo cáo tự đánh giá

Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, Hiệu
trưởng Nhà trường ký xác nhận vào báo cáo và báo
cáo được công khai đến các đối tượng liên quan và
toàn thể xã hội bàng hình thức public lên website
của Nhà trường, các ý kiến đóng góp cũng được gửi
về qua đường email và tập hợp, chuyển hội đồng tự
đánh giá xem xét, họp và chỉnh sửa (nếu phù hợp).

Nếu so sánh quá trình tự đánh giá 09 chương
trình đào tạo trình độ đại học với 05 chương trình
đào tạo trình độ sau đại học có thể thấy ngay những
ưu điểm của quá trình chuyển số mang lại trong quá
trình tự đánh giá chương trình đào tạo của trường
Đại học Công đoàn. 

- Tránh được sự lãng phí: Nếu như trước đây, sau
khi thu thập được các minh chứng từ các đơn vị đầu
mối, các nhóm viết các tiêu chuẩn của báo cáo tự
đánh giá sẽ phải photo theo nhu cầu sử dụng của
tiêu chuẩn do mình phụ trách, có bao nhiêu tiêu chí
cần sử dụng minh chứng đó thì phải photo đủ số
bản minh chứng cho vào các hộp minh chứng của
các tiêu chuẩn. Ngược lại trong quá trình chuyển
đổi số, bộ phận phụ trách minh chứng sử dụng
công nghệ, scan minh chứng đó và đưa lên kho lưu
trữ minh chứng chung cho toàn trường thì các
nhóm chuyên trách viết tất cả các tiêu chuẩn của
báo cáo tự đánh giá chỉ cần lên kho chung của Nhà
trường và sử dụng làm minh chứng cho tiêu chuẩn
của mình. 

Bên cạnh đó, bộ phận chuẩn bị văn phòng phẩm
cũng sẽ phải chuẩn bị rất nhiều hộp để đựng số
minh chứng bản photo của tất cả các tiêu chuẩn.

- Việc tra cứu văn bản trở nên dễ dàng, thuận lợi
và khoa học hơn. 100% các minh chứng của các tiêu
chuẩn sẽ được đưa lên kho chung cho toàn trường
sử dụng. Điều này không chỉ thuận lợi trong quá
trình tự đánh giá mà còn giúp cho quá trình lưu trữ
các văn bản của Nhà trường một cách khoa học, hiện
đại và dễ tra cứu.

- Tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá
trình thu thập, sắp xếp và sử dụng minh chứng: Nếu
như trước đây, sau khi có minh chứng bản in, các
khoa phải căn cứ vào danh mục minh chứng để sắp
xếp, đưa minh chứng bản in vào các hộp minh
chứng, dán mã minh chứng lên các minh chứng sao
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cho phù hợp với danh mục minh chứng thì khi có
kho minh chứng số, các nhóm chuyên trách copy
đường link để dán vào báo cáo, vào danh mục minh
chứng để khi có đoàn chuyên gia đến sử dụng
đường link để tra cứu là có thể sử dụng được. 

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng việc sử dụng
kho minh chứng số cũng có một số mặt hạn chế:

Trước tiên đó là yêu cầu phải có đội ngũ viên
chức viết báo cáo tự đánh giá phải am hiểu về công
nghệ thông tin. Trong suốt quá trình scan minh
chứng, đưa lên kho chung và gắn các đường link vào
báo cáo và danh mục minh chứng đòi hỏi người thao
tác phải có kiến thức về công nghệ thông tin, sử
dụng các lệnh trong tin học để thao tác.

Bên cạnh đó, cũng cần trang bị cho các đơn vị
thao tác một số máy móc, thiết bị chuyên dụng như
máy scan, máy tính có dung lượng cao để lưu trữ
thông tin.

3. giải pháp chuyển đổi số trong công tác tự
đánh giá chất lượng tại Trường Đại học Công đoàn

3.1. Có chủ trương và chỉ đạo quyết liệt của Đảng
ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường

Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục là một
trong những hoạt động quan trong, cần thiết và
thường niên của các cơ sở giáo dục. Ở đó, đòi hỏi sự
chỉ đạo sát sao, thống nhất và linh hoạt của Đảng ủy,
Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục. Chỉ có sự quan tâm
sát sao, chỉ đạo kiên quyết và tạo điều kiện của Đảng
uỷ, Ban Giám hiệu các cơ sở mới thúc đẩy công tác tự
đánh giá chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo
dục đi đúng hướng, đúng mục đích và có hiệu quả.

Chuyển đổi số là một chủ trương của Chính phủ,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công đoàn
không nằm ngoài xu thế chung đó. Yêu cầu chuyển
đổi số tất cả các mặt hoạt động trong toàn trường là
yêu cầu cần thiết và trước mắt. Yêu cầu này đòi hỏi
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường phải có chủ
trương chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị thực hiện theo
nghị quyết chỉ đạo của Đảng ủy và các kết luận của
Ban Giám hiệu nhà trường.

Trải qua quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục chu
kỳ 1, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 09
trình độ đại học, 05 chương trình đào tạo trình độ

thạc sĩ, chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá
chất lượng chưa được triển khai sâu rộng và toàn
diện trên các nội dung của công tác tự đánh giá. Thời
gian tới, để tiến hành chuyển đổi số trong công tác
tự đánh giá chất lượng giáo dục, Đảng ủy, Ban Giám
hiệu Nhà trường cần phải có chủ trương quyết liệt
hơn nữa. 

3.2. Có sự phối hợp giữa các đơn vị trong toàn
trường

Kiểm định chất lượng nói chung và tự đánh giá
nói riêng giúp các trường đại học định hướng và
xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động.
Chuẩn mực chất lượng đã được Bộ GD&ĐT xác định
đầu tiên vào năm 2007 (Quyết định số 65/2007/QĐ-
BGDĐT ngày 1 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng
GD&ĐT) đó là bộ tiêu chuẩn gồm 10 tiêu chuẩn với
61 tiêu chí và những chỉ số cụ thể mà các trường
cần phải đạt để đảm bảo chất lượng toàn diện.
Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban
hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo
dục đại học bao gồm 4 nội dung cơ bản (đảm bảo
chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ
thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng,
kết quả hoạt động), bao gồm 25 tiêu chuẩn và 111
tiêu chí. Sau khi đạt giấy chứng nhận đảm bảo chất
lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2023, Trường
Đại học Công đoàn đang triển khai tiến hành công
tác tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn tiếp
theo theo thông tư 12. Do đó yêu cầu phối hợp
hành động giữa các bộ phận trong toàn trường là
vô cùng cần thiết để tiến hành hoạt động tự đánh
giá, để đảm bảo cho các nội dung của quá trình tự
đánh giá được diễn ra thông suốt và có hiệu quả,
nhất là ở nội dung thu thập, phân tích và xử lý
thông tin minh chứng.

Chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá cũng
yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, ngay từ
khâu quản lý văn bản hồ sơ giấy tờ, đến sử dụng văn
bản thành minh chứng, sắp xếp hệ thống minh
chứng thành danh mục minh chứng và sử dụng
minh chứng. Nếu không có sự phối hợp giữa các đơn
vị trong toàn trường thì yêu cầu chuyển đổi số sẽ khó
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triển khai trong quá trình xây dựng báo cáo tự đánh
giá (hoàn thiện danh mục minh chứng).

3.3. Đội ngũ cán bộ tham gia các hoạt động tự
đánh giá có trình độ cao về công nghệ thông tin, áp
dụng những kiến thức mới về công nghệ thông tin
vào hoạt động tự đánh giá

Phòng Quản lý chất lượng là đầu mối của Trường

Đại học Công đoàn về công tác đảm bảo chất lượng

nói riêng và công tác tự đánh giá nói chung. Theo

yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng Quản lý

chất lượng đảm nhiệm vị trí là Ban Thư ký giúp việc

cho Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường. Trong quá

trình tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục

chương trình đào tạo trong nhà trường, mỗi chuyên

viên của phòng sẽ đảm nhận vai trò thư ký của các

nhóm chuyên trách, vừa thực hiện cùng các thành

viên trong nhóm thu thập, phân tích, xử lý thông tin

minh chứng, vừa chắp bút cùng với trưởng nhóm xây

dựng báo cáo tự đánh giá phần nhóm mình đảm

nhiệm; đối với tự đánh giá cơ sở giáo dục, các nhóm

chuyên trách là chuyên viên đến từ tất cả các đơn vị

trong Nhà trường. Để thực hiện chuyển đổi số trong

công tác tự đánh giá có hiệu quả yêu cầu đội ngũ cán

bộ, chuyên viên tham gia xây dựng báo cáo tự đánh

giá vừa có khả năng tổng hợp văn bản vừa có kỹ thuật

chỉnh sửa, xử lý văn bản theo đúng yêu cầu hướng

dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong điều kiện thực

hiện chuyển đối số, đội ngũ này cần phải được trang

bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin.

Do đó, có thể nói nâng cao trình độ chuyên môn

về công tác đảm bảo chất lượng và trình độ công

nghệ thông tin cho cán bộ, chuyên viên tham gia

công tác tự đánh giá là một yêu cầu bức thiết trong

thời gian tới.

3.4. Có hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo, tăng
cường cơ sở kinh phí đầu tư cho các hoạt động
chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá chất lượng

Cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng trong mọi

hoạt động của Nhà trường. Để các hoạt động có thể

triển khai vận hành một cách trơn tru, khoa học thì

hệ thống cơ sở vật chất phải thật sự đảm bảo. Đặc

biệt trong điều kiện chuyển đổi số hiện nay, trước

hết phải có hệ thống máy móc phục vụ hoạt động

chuyển đổi số như đường truyền mạng, hệ thống

máy tính, máy scan.

Chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá chất

lượng giáo dục yêu cầu sự tham gia của tất cả các bộ

phận trong toàn trường. Đây là một nội dung mới,

đòi hỏi có kinh nghiệm để cần tăng cường học hỏi

kinh nghiệm của các trường Đại học, Học viện đi

trước đã tiến hành thành chuyển đổi số công công

tác tự đánh giá tại cơ sở mình. Ngoài ra, Nhà trường

cần đầu tư một khoản kinh phí để thuê chuyên gia về

tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên và người

lao động trong toàn trường hiểu biết nhiều hơn về

nghiệp vụ này. �
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